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1 Hồ Trường An 5 tuổi A TT Hồ Văn Trung TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 038220003607

2 Lò Tùng  Anh 5 tuổi A TT Lò Văn Hưng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220003145

3 Lò Tuấn Anh 5 tuổi A TT Lò Văn Hưng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220003142

4 Tải Đức Duy 5 tuổi A TT Tải Văn Pin TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002856

5 Hoàng Thị Hoa 5 tuổi A TT Hoàng A Chu TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001028

6 Thùng Việt Hùng 5 tuổi A TT Lèng Thị Quy TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220005821

7 Thùng Huy Hoàng 5 tuổi A TT Thùng Văn Thiết TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220003761

8 Quàng Minh Khang 5 tuổi A TT Quàng Văn Sánh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220004860

9 Thùng Tuệ Mẫn 5 tuổi A TT Thùng Văn Thuận TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005286

10 Giàng Lê Na 5 tuổi A TT Giàng A Chớ TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001213

11 Bùi Thảo Linh 5 tuổi A TT Bùi Quang Luân TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004990

12 Nguyễn Đức Phúc 5 tuổi A TT Nguyễn Văn Quý TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002462

13 Trần Đức Phúc 5 tuổi A TT Trần Đức Quân TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 034220007857

14 Thùng Cẩm Tú 5 tuổi A TT Thùng Văn Châu TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320002148

15 Lường Thùy Trang 5 tuổi A TT Lường Văn Tỉnh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005203

16 Tẩn Hà Xuân Trường 5 tuổi A TT Hà Thị Hồng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220004928

17 Khoàng Ánh Vy 5 tuổi A TT Khoàng Văn Duy TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001247

                                                           (Kèm theo QĐ số 129/QĐ-MNNH ngày 29 tháng 10 năm 2025 của trường mầm non Nà Hỳ)
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18 Nguyễn Lan Anh 5 tuổi A TT Giang Thị Hiền TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 026320005284

19 Nguyễn Ngọc Hà My 5 tuổi A TT Nguyễn Thị Thắm TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320002714

20 Lò Ánh Tuyết 5 tuổi A TT Lò Văn Nhàn TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000167

21 Quàng Mạnh Tuấn 5 tuổi A TT Quàng Thị Thành TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220004785

22 Lò Trí Toàn 5 tuổi A TT Lò Thị Xuyên TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 014220007870

23 Lê Minh Hiếu 5 tuổi A TT Lê Khánh Hoàng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 017220006068

24 Nguyễn Hà My 5 tuổi A TT Nguyễn Hùng Mạnh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 034320001786

25 Thùng Mỹ Duyên 5 tuổi A TT Vì Thị Chiến TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004962

26 Lương Tú Anh 5 tuổi B trung tâm Quàng Thị Quỳnh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005270

27 Lò Đức Anh 5 tuổi B trung tâm Vàng Thị Sùng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220000401

28 Lường Bảo Anh 5 tuổi B trung tâm Lường Văn Dương TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320003603

29 Bùi Linh Chi 5 tuổi B trung tâm Nguyễn Thị Lan TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000745

30 Bùi Hạ Băng 5 tuổi B trung tâm Thùng Thị Điệp TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3,, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004696

31 Thùng Ngọc Hà 5 tuổi B trung tâm Lèng Thị Quy TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005821

32 Lò Quang Huy 5 tuổi B trung tâm Lò Văn Cương TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002956

33 Cà Duy Tuấn Khang 5 tuổi B trung tâm Cà Văn Phương TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220004494

34 Tráng Bảo Long 5 tuổi B trung tâm Giàng Thị Á TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220001107

35 Thùng  Bích Loan 5 tuổi B trung tâm Lò Thị Dung TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004358

36 Thùng Khánh Nhi 5 tuổi B trung tâm Tòng Thị Hoạt TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005018

37 Lèng An Nhiên 5 tuổi B trung tâm Lèng Thị Hà TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001264

38 Lường Kim Ngân 5 tuổi B trung tâm Lường Thị Chiêm TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004267

39 Khoàng An Như 5 tuổi B trung tâm Khoàng Thị Thùy TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320003877

40 Tao Hoàng Thanh Nhàn 5 tuổi B trung tâm Khoàng Thị Hạnh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005285



41 Vàng Ngọc Nga 5 tuổi B trung tâm Vàng Thị Pàng Hộ nghèo Bản Huổi Tang, xã Mường Chà 4 150.000 600.000 011320003178

42 Phạm Chính Nghĩa 5 tuổi B trung tâm Phạm Xuân Hòa TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002106

43 Lò Thanh Thuý 5 tuổi B trung tâm Lò Văn Hùng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001928

44 Khoàng Thanh Trà 5 tuổi B trung tâm Chảo A Hoán TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000908

45 Nguyễn Đức Tuấn 5 tuổi B trung tâm Lý Thái Hồng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220003600

46 Điêu Kim Phượng 5 tuổi B trung tâm Lèng Thị Dớn TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004951

47 Hoàng Thị Ánh Xuân 5 tuổi B trung tâm Giàng Thị Hương TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Mông, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320009434

48 Thào Vương Anh 5 tuổi B trung tâm Thào A Mình TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220003124

49 Vàng Kim So 5 tuổi B trung tâm Vàng A Sì Hộ nghèo Bản Huổi Tang, xã Mường Chà 4 150.000 600.000 011320003116

50 Trịnh Bảo Ngọc
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Trịnh Văn Mạnh TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004179

51 Lò Hạ Băng
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Vàng Thị Phần TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 1- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321001731

52 Lò Hoàng Trung
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Cà Thị Lâm TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221000146

53 Tòng Bảo Minh
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lò Thị Kim Oanh TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221004571

54 Lý Thanh Thúy
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Chảo Nẻ Kiên TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003473

55 Quàng Xuân Minh
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Nguyễn Thị Vĩ TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221002677

56 Lò Tiểu Thiên
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Vàng Thị Chớ TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 1- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001429

57 Thùng Linh Đan
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lò Thị Thêu TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003309

58 Thùng Linh Hạ
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lò Thị Thêu TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003545

59 Lò Hải Nam
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Sìn Thị Liên TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221005816

60 Hoàng Công Dũng
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Hoàng Công Dung TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221006935

61 Vũ Đức Dương
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lường Thị Mai TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221002478

62 Tô Quang Phúc 
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Nguyễn Thị Xuân TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 1- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221005494

63 Lò Khánh Ngọc
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lò Văn Du TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004608



64 Thùng Ánh Dương
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lò Thị Lan TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004234

65 Khoàng Thị Thùy Linh
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lường Thị Nhung TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004235

66 Lò Hạo Nhiên
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lò Văn Ngọc TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221002539

67 Phạm Chấn Hưng
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Lò Thị Hương TT ở xã KV III Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221005270

68 Tẩn Thị Dợ
MGN 4 tuổi A Trung 

tâm
Tẩn A Páo TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Mông - Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321001720

69 Nguyễn Hà Linh 4 tuổi B Nguyễn Đăng Phú TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002229

70 Lèng Bảo Nam 4 tuổi B Lèng Văn Cường TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001628

71 Lèng Bảo Quang 4 tuổi B Lèng Văn Cường TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001627

72 Thùng Thảo Vy 4 tuổi B Khoàng Thị Cương TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004831

73 Khoàng Minh Nguyệt 4 tuổi B Thùng Thị Chung TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003346

74 Lèng Ngọc Khuyên 4 tuổi B Lèng văn Thuận TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321005009

75 Tao Thế Vinh 4 tuổi B Tao Văn Thịnh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001600

76 Quàng Gia Bách 4 tuổi B Quàng Văn Xuân TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221000014

77 Poòng Phương Thảo 4 tuổi B Lò Thị Nhật Lệ TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003769

78 Sùng Minh Tú 4 tuổi B Sùng A Thò TT ở xã KVIII Bản Huổi Sang - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221002446

79 Tòng Thị Kiều Linh 4 tuổi B Tòng Văn Tuấn TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002156

80 Nguyễn Hà My 4 tuổi B Tao Thị Thu Hà TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321000303

81 Bùi Trung Đức 4 tuổi B Lê Thị Khánh Huyền TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 026221010011

82 Lèng Tiến Đạt 4 tuổi B Lèng Văn Đồng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221000591

83 Nguyễn Dung Hạnh 4 tuổi B Vì Thị Xinh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002935

84 Bùi Minh Nhật 4 tuổi B Lèng Thị Thảo TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001710

85 Lèng Khôi Nguyên 4 tuổi B Lèng Thị Nọi TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221004156

86 Trần Nguyễn Bảo Khang 4 tuổi B
Nguyễn Thị Thu 

Thảo
TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 026221007284



87 Nguyễn Phan Ánh Dương 4 tuổi B Phan Thị Dung TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002093

88 Thùng Tú Linh 4 tuổi B Quàng Thị Hương TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002070

89 Giàng Thị Phương Vy 4 tuổi B Sùng Thị Nhìa TT ở xã KVIII Bản Nậm Ngà 2, Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002288

90 Vừ Hải Yến 4 tuổi B Vàng Thị Đê TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002298

91 Nguyễn Minh Quân 4 tuổi B Nguyễn Thị Xuân TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221000524

92 Vũ Minh Khoa 4 tuổi B Nguyễn Thị Doan TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221002883

93 Giàng Bảo Thanh 4 tuổi B Giàng Siền Cúng TT ở xã KVIII Bản Nậm Chua 1- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001728

94 Trần Diệu Vy 4 tuổi B Trần Thị Trâm TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 034321003351

95 Lò Xuân Nghị 4 tuổi B Lò Văn Toàn TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3- xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221005815

96 Phạm Đức Mạnh 3 tuổi trung tâm Phạm Văn Hưởng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222004336

97 Nguyễn Thị Bảo Trâm 3 tuổi trung tâm Nguyễn Thị Thuỷ TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322001292

98 Hạng Chí Thanh 3 tuổi trung tâm Hạng A Tụa TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222004475

99 Lèng Khánh Ngân 3 tuổi trung tâm Thùng Thị Môn TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003689

100 Lò Hoàng Dương 3 tuổi trung tâm Lò Văn Linh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002488

101 Lường Hùng Cường 3 tuổi trung tâm Lường Tuấn Đạt TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222004798

102 Lò Duy Thanh 3 tuổi trung tâm Lò Văn Piếng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222001483

103 Lò Quang Khải 3 tuổi trung tâm Lường Thị Cương TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222003594

104 Poòng  Tuyết Nhung 3 tuổi trung tâm Poòng Văn Đồng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322005603

105 Thùng Khánh Ngân 3 tuổi trung tâm Lò Thị Oan TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003695

106 Lò Kim Ngân 3 tuổi trung tâm Lò Văn Huỳnh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322001311

107 Đào Đức Thịnh 3 tuổi trung tâm Đào Ngọc Hiên TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222000196

108 Nguyễn An Nhiên 3 tuổi trung tâm Cao Thị Đồng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 038322026127

109  Cà Duy Khang 3 tuổi trung tâm  Cà Văn Chiến TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222005104



110 Lường Thị Kim Tuyến 3 tuổi trung tâm Lường Văn Diện TT ở xã KVIII  Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003777

111 Lò Huyền Anh 3 tuổi trung tâm Lò Văn Thanh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322002186

112 Lò Trung Hiếu 3 tuổi trung tâm Lò Văn Linh TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222000509

113 Bùi Bảo Ngọc 3 tuổi trung tâm Bùi Văn Hiển TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322001119

114 Quàng Gia Uy 3 tuổi trung tâm Quàng Văn Xuân TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222004705

115 Bùi Minh Tuấn 3 tuổi trung tâm Bùi Quang Long TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002389

116 Bùi Minh Tú 3 tuổi trung tâm Bùi Quang Long TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002391

117 Lò Hà Sơn Tùng 3 tuổi trung tâm Lò Nguyên Hoàng TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002010

118 Giàng Duy Thành 3 tuổi trung tâm Giàng A Khoa TT ở xã KVIII Bản Nậm chua 4, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002823

119 Vũ Bình An 3 tuổi trung tâm Vũ Đức Trung TT ở xã KVIII Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222001309

120 Hoàng Thị Hóa 3 tuổi trung tâm Hoàng Thị Cú TT ở xã KVIII Bản H.Cơ Mông, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322001296

121 Hoàng Văn Đạt 3 tuổi trung tâm Hoàng A Vần TT ở xã KVIII Bản H.Cơ Mông, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222006351

122 Thào Thị Đê Bô Ra 3 tuổi trung tâm Thào A Tám TT ở xã KVIII Nậm Nhừ 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004261

123 Hoàng Việt Cường 3 tuổi trung tâm Hoàng A Chống TT ở xã KVIII Bản H.Cơ Mông, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222005762

124 Chảo Phúc An
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Chảo Sự Chiêm TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221003981

125 Sùng Hải Nguyên
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Thào Thị Vang TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221000423

126 Lý Chí Thành
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lý San Chòi TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221004458

127 Lý Hà Vy
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lý Nải Guyện TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321000297

128 Lý Hồng Vy
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lý A Pao TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321001889

129 Cà Thanh Hà
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lường Thị Hưng TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321000098

130 Tẩn Thanh Thư
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Tẩn A Sơn TT ở xã KVIII Bản Sín Chải 1, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003075

131 Phùng Thị Hồng Anh
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Triệu Tiến Thanh TT ở xã KVIII Bản Sín Chải 2, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004436

132 Lý Bảo Ngọc
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Giàng Thị Hương Hộ nghèo Huổi Lèng, Mường chà 4 150.000 600.000 011321004436



133 Tẩn Thanh Tùng
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Tẩn Láo Tả Hộ nghèo Bản Lang, Xã Khổng Lào 4 150.000 600.000 012221004149

134 Tẩn Gia Huy
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Tẩn Nẻ Chìu TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221007055

135
Lý Xuân Hùng

MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lý San Chiêm TT ở xã KVIII

Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ
4 150.000 600.000 011222000589

136 Lý Quang Việt
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lý Nải Guyện TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002070

137 Chảo Kim An
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Chảo Sử Hang TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222004126

138 Lý Chí Nam
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lý San Phin TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222003680

139 Cà Bảo Khang
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lường Thị Hưng TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222003755

140
Chẻo Tuấn Anh

MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Lý A Lanh TT ở xã KVIII

Bản Sín Chải 2, Xã Nà Hỳ
4 150.000 600.000

011222006214

141 Chảo Minh Khang
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Tẩn Phẩy Trâm TT ở xã KVIII Bản Sín Chải 2, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222003582

142 Lý Thu Nga
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo

Chảo Mẩy Phây
TT ở xã KVIII Bản Sín Chải 2, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322002938

143 Triệu Việt Khánh
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Triệu Tiến Thanh TT ở xã KVIII Bản Sín Chải 2, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222006602

144 Phùng Minh Hiếu 
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Phùng Ông Diện TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222000364

145 Vàng Trung Nghĩa
MGG 3-4 tuổi Huổi 

Cơ Dạo
Vàng A Sếnh TT ở xã KVIII Bản Nậm Nhừ 3, Xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222006324

146 Chảo Thanh Bình
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Chảo Lố Mông TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220001525

147 Phùng Ánh Dương
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Phùng Mùi Diện TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320002004

148 Chảo Văn Duy
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Chảo A Sử TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220000848

149 Chảo Thu Hường
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Chảo Mùi Mắn TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005600

150 Sùng Thị Tuyết Mây
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Sùng A Lồng TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001041

151 Lò Thái Nguyệt
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Lường Thị Thủy TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000343

152 Sùng Thảo Nhi
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Sùng A Sài TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320002989

153 Phùng Chấn Phong
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Phùng Ông Pả TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006457

154 Lý Thanh Thảo
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Phùng Mùi Lai TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000341

155 Phùng Anh Thư
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Phùng Ông Sếnh TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320002749



156 Chảo Đức Tuấn
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Chảo Ông Lủ TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220004433

157 Phùng A Huân
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Phùng Mùi Diện TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002605

158 Lý Ngọc Linh
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Lý Sử Mềnh TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000

011320001337

159 Lý Yến Nhi
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Lý Nảy Chòi TT ở xã KV III Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005264

160 Sùng Thị Mỹ Trang
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Sùng Chính Sài TT ở xã KV III Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005036

161 Lý Quý Thành
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Lý Phúc Lâm TT ở xã KV III Bản Sín Chải 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006340

162 Phùng Gia Hưng
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Phùng A Phương TT ở xã KV III Bản Sín Chải 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002643

163 Tẩn Thanh Vân
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Tẩn A Phàn TT ở xã KV III Bản Sín Chải 2,  xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000

011320002997

164 Chảo Diệp Tuyết
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo Chẻo Mí Chản TT ở xã KV III Bản Sín Chải 2,  xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000805

165 Giàng Thanh Na
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Giàng Vàng Páo TT ở xã KVIII Bản Nậm Chua 1, xã Nậm Nhừ 4 150.000 600.000 011320006338

166 Vàng Trung Hiếu
MGG 5 tuổi Huổi Cơ 

Dạo
Vàng A Sếnh TT ở xã KVIII Bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ 4 150.000 600.000 011220006441

167 Lý Minh An

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Lý Ông Lều TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220001158

168 Tẩn A Cường

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn A Phổng TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220005464

169 Trẻo Minh Đức

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Trẻo A Chẳn TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220001368

170 Chảo Duy Hưng

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Chảo Quan Pao TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220001843

171 Chảo A Huy

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Chảo A Sun TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220004200

172 Tẩn Thùy Linh

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn Cuổi Sơn TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004070

173 Tẩn Mí Ngoan

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn Phan Dùng TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001834

174 Tẩn Yến Nhi

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn Tả Mẩy TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320003614

175 Lý Thanh Thuận

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Lý A Khé TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006348

176 Giàng A Thắng

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Giàng Thị Khua TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220009793

177 Lý Hải Đăng

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Lý Mùi Gến TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221003127

178 Tẩn Yến Nhi

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn Chiêu Mẩy TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003602



179 Lý Yến Nhi

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Lý Láo Lở TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321000559

180 Tẩn Minh Phúc

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn A Phàn TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221003444

181
Chảo Hồng Quân

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Chảo Thanh Phằn TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ
4 150.000 600.000

011221001683

182 Tẩn Thị Vân

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn Thị Phẩy TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004406

183 Tẩn Huyền Trang

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn A Niền TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321001992

184 Tẩn Bình Phúc

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn A Sếnh TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001085

185 Tẩn Thị Thuỳ Dung

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn San Sinh TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322002276

186 Phùng Duy Khánh

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Phùng Diêu Mìn TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ
4 150.000 600.000

011222000010

187 Lý Quang Vinh

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Lý Láo Lở TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222001717

188 Tẩn Chí Hùng

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Tẩn A Mìn TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222000506

189 Phàn Anh Chiến

MGG 3,4,5 tuổi Sín 

Chải Phàn A Sân TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222006213

190 Vàng Minh Cường 5 tuổi Vàng A Chống TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220003030

191 Ma Xuân Chính 5 tuổi Ma A Trư TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006874

192 Vàng Hà Linh 5 tuổi Vàng A Hồng TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005359

193 Vàng Hà Lan 5 tuổi Vàng A Mùa TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001233

194 Vàng Văn Minh 5 tuổi  Vàng A Tờ TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006042

195 Vàng Lâm Sơn 5 tuổi  Vàng A Mò TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006683

196 Giàng Phương Thảo 5 tuổi Giàng A Chua TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005429

197 Vàng Ngọc Chai 5 tuổi Vàng A Tú TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320006499

198 Vàng Ca Thương 5 tuổi  Vàng A Dờ TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004138

199 Giàng Thị Thư 5 tuổi Giàng A Lùng TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004804

200 Cứ Bình Tĩnh 5 tuổi Cứ A Hoà TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220005522

201 Hầu A Minh Đức 5 tuổi Hầu A Vảng TT ở xã KVIII Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220000015



202 Giàng Hồng Phương 4 tuổi Giàng A Đông TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321006340

203 Vàng Thị Hoa 4 tuổi Vàng A Dế TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321001652

204 Vàng Xuân Hương 4 tuổi Vàng A Hạ TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321000362

205 Mùa Công Mống 4 tuổi Mùa A Chỉnh TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001102

206 Vàng Mai Trang 4 tuổi Vàng A Hồng TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321005512

207 Giàng Minh Trí 4 tuổi Giàng A Dả TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221006539

208 Vàng Thị Mái 4 tuổi Vàng A Ma TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002322

209 Mùa Xuân Thảo 4 tuổi Mùa A Tú TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004995

210 Giàng Thị Ngọc Linh 4 tuổi Giàng A Phòng Hộ nghèo Bản Huổi Tre, xã Pa Tần 4 150.000 600.000 011321006487

211 Giàng Ngọc Ánh 4 tuổi Giàng A Hiện TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321006713

212 Vàng Thị Thơm 4 tuổi Vàng A Tờ TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321005526

213 Vàng Ca Chúc 3 tuổi Vàng A Dờ TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004836

214 Vàng Gia Huy 3 tuổi Vàng A Xà TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222004648

215 Giàng Phương Ngọc 3 tuổi Giàng A Chua TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004199

216 Vàng Lan Nhi 3 tuổi Vàng A Tú TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322005092

217 Cứ An Nhiên 3 tuổi Cứ A Hoà TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004859

218 Ma Thanh Xuân 3 tuổi Ma A Trư TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222005536

219 Thào Thị Ngọc Ánh 3 tuổi Sam Lang Giàng Thị Nhà TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322006594

220 Giàng Thị Hoài An 3 tuổi Sam Lang Giàng Thị Sú TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004718

221 Giàng Thiên Ân 3 tuổi Sam Lang Giàng A Chống TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222005759

222 Mùa A Cường 3 tuổi Sam Lang Mùa A Sẻng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222000048

223 Vàng A Công 3 tuổi Sam Lang Vàng A Quang TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222005495

224 Giàng Thị Dở 3 tuổi Sam Lang Giàng A Lù TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004876



225 Giàng A Dương 3 tuổi Sam Lang Giàng A Sang TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222006404

226 Giàng Diệp Chi Đan 3 tuổi Sam Lang Giàng A Pùa TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322001717

227 Giàng Nguyễn Đạt 3 tuổi Sam Lang Giàng A Dình TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222003265

228 Giàng Mai Huyền 3 tuổi Sam Lang Giàng A Tó TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004913

229 Giàng A Ka Ka 3 tuổi Sam Lang Giàng A Phà TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222000910

230 Mùa Ngọc Linh 3 tuổi Sam Lang Mùa A Sếnh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004704

231 Lừu Thị Mái 3 tuổi Sam Lang Lừu Thành Liên TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004904

232 Giàng Phương Ngọc 3 tuổi Sam Lang Giàng A Phừ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003443

233 Thào Thu Phương 3 tuổi Sam Lang Thào Seo Dua TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322004569

234 Giàng Thị Quỳnh 3 tuổi Sam Lang Giàng A Minh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322002690

235 Giàng A Thái Sơn 3 tuổi Sam Lang Giàng A Thức TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222001849

236 Vàng Thị Si 3 tuổi Sam Lang Vàng A Vư TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322005207

237 Cư Ngọc Sơn 3 tuổi Sam Lang Cư A Minh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222000286

238 Giàng Anh Thư 3 tuổi Sam Lang Giàng A Si TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322002778

239 Vàng Ti Tu 3 tuổi Sam Lang Vàng A Phần TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222004300

240 Giàng Thị An Chi 3 tuổi Sam Lang Giàng A Sớ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003733

241 Mùa Minh Phúc 3 tuổi Sam Lang Mùa A Plâu TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002894

242 Giàng Mạnh Kiên 4 tuổi Sam Lang Giàng A Chang TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221000316

243 Mùa Thị Nhi 4 tuổi Sam Lang Mùa A Sén TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321006322

244 Giàng Thành Trung 4 tuổi Sam Lang Giàng A Phổng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221000736

245 Vàng Thị Dí 4 tuổi Sam Lang Vàng A Vư TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003222

246 Thào Thị Lai 4 tuổi Sam Lang Thào Seo Ký TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321001775

247 Thào Seo Tương 4 tuổi Sam Lang Thào Seo Ký TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001994



248 Giàng Công  Minh 4 tuổi Sam Lang Giàng A Lù TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001240

249 Giàng Thị Thảo 4 tuổi Sam Lang Giàng A Hồ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321005517

250 Giàng Thị Trang 4 tuổi Sam Lang Giàng A Dì TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321003763

251 Giàng Thị Thiên Hoa 4 tuổi Sam Lang Giàng A Chống TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321005790

252 Giàng Ngọc Phương 4 tuổi Sam Lang Mùa Thị Dung TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002242

253 Giàng A Náng 4 tuổi Sam Lang Giàng A Áo TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221003764

254 Giàng Phi Long 4 tuổi Sam Lang Giàng A Páo TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221006823

255 Mùa A Dương 4 tuổi Sam Lang Mùa A Vứ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221002863

256 Hoàng Ngọc Ánh 4 tuổi Sam Lang Giàng Thị Dở TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321006626

257 Giàng Tiến Thành 4 tuổi Sam Lang Giàng A Hoà TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221004831

258 Cư Thị Tuyết Lan 4 tuổi Sam Lang Cư A Tỉnh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321002374

259 Mùa A Trị 4 tuổi Sam Lang Mùa A Ký TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221003369

260 Giàng Thị An Nhiên 4 tuổi Sam Lang Giàng A Sớ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321004061

261 Vàng Thị Vy 4 tuổi Sam Lang Vàng A Di Hộ nghèo
Bản Vàng Lếch 1- xã

 Mường Chà
4 150.000 600.000 011321001401

262 Hoàng Minh Hải 5 tuổi Sam Lang Hoàng Văn Xá TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220000255

263 Giàng Thiên Nga 5 tuổi Sam Lang Giàng A Thức TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320005794

264 Giàng Thu Trang 5 tuổi Sam Lang Giàng A Minh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000359

265 Giàng Anh Đức 5 tuổi Sam Lang Giàng A Sì TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220001661

266 Giàng Tiến Hải 5 tuổi Sam Lang Giàng A Phủ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220003758

267 Mùa A Vong 5 tuổi Sam Lang Mùa A Sẻng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220005593

268 Cư Thành Long 5 tuổi Sam Lang Cư A Minh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002989

269 Giàng A Thanh 5 tuổi Sam Lang Thào Thị Mủa TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220005020

270 Giàng  Trường Thanh 5 tuổi Sam Lang Giàng A Pùa TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220001869



271 Giàng Thu Thủy 5 tuổi Sam Lang Giàng A Dình TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000630

272 Giàng Li Vi 5 tuổi Sam Lang Giàng A Lử TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002611

273 Giàng Ngọc Linh 5 tuổi Sam Lang Giàng A Lềnh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004111

274 Giàng A Vanh 5 tuổi Sam Lang Thào Thị Se TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006207

275 Giàng Hoa Dâu 5 tuổi Sam Lang Giàng A Phừ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320006363

276 Giàng Thị Dung 5 tuổi Sam Lang Giàng A Tó TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320006126

277 Lừu Thị Sinh 5 tuổi Sam Lang Lừu Thành Liên TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320006484

278 Lừu Minh Phúc 5 tuổi Sam Lang Lừu Chính Chỉnh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220007154

279 Vàng Ngọc Linh 5 tuổi Sam Lang Vàng A Phủng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000228

280 Mùa Thị Ngọc Ánh 5 tuổi Sam Lang Mùa A PLâu TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320003830

281 Giàng Thị Ma Na 5 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Vảng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320000984

282 Giàng Đa Vỹ 5 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Dế TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220000552

283 Giàng Thị Sai 5 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Lử TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320002742

284 Hoàng Hằng Nga 5 tuổi Sam Lang 3 Hoàng A Vảng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320002245

285 Hoàng A Minh 5 tuổi Sam Lang 3 Tráng Thị Chía TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220003416

286 Giàng A Cường 5 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Tính TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220000668

287 Giàng A Phương 5 tuổi Sam Lang 3 Giàng Thị Ca TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006242

288 Giàng Hoa Lan 4 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Dế TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321000846

289 Phê A Tiến 4 tuổi Sam Lang 3 Phê A Vảng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001938

290 Giàng Công Khải 4 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Bình TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221003012

291 Giàng Trung Nguyên 4 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Phình TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221002242

292 Vàng Thị Dua 4 tuổi Sam Lang 3 Giàng Thị Ca TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321006155

293 Giàng Si Mong 3 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Vảng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011319004501



294 Giàng Thành Đạt 3 tuổi Sam Lang 3 Giàng A Lử TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011219000172

295 Hoàng Quốc Việt 3 tuổi Sam Lang 3 Giàng Thị Dở TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011319006072

296
Hoàng Hải Tiến

3 tuổi Sam Lang 3 Hoàng A Vảng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002091

297 Giàng Đan Phương 3 tuổi Sam Lang 3 Giàng Thị Xá TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220005466

298 Phê Hoài Thu 3 tuổi Sam Lang 3 Phê Páo Chô TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 3, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320006407

299 Giàng Phúc Anh 5 tuổi Sam Lang Giàng A Chỉnh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220007000

300 Giàng Thanh Hà 3 tuổi Sam Lang Giàng A Chỉnh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322005863

301 Hoàng A Phong 5 tuổi Huổi Hoi 1 Giàng Thị Dùa TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220002091

302 Hoàng Văn Long 5 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Lù TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220005021

303 Hoàng Thị Gầu 5 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Chí TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320003293

304 Hoàng Thúy Liên 5 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Tính TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320002170

305 Giàng Hồng Nhung 5 tuổi Huổi hoi 1 Giàng Thị Dủ TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320006566

306 Hoàng Bình An 5 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Dơ TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220006991

307 Hoàng Thị Ly 5 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Phứ TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320004622

308 Hoàng A Mình 5 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Di TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220007172

309 Hạng Quan Biên 5 tuổi Huổi hoi 1 Giàng Thị Giống TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011220004171

310 Hoàng Mạnh Thắng 4 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Chống TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221001891

311 Sùng A Sinh 4 tuổi Huổi hoi 1 Sùng A Nhà TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221002385

312 Giàng Ánh Nguyệt 4 tuổi Huổi hoi 1 Giàng A Hòa TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011321005353

313 Hoàng A Bình 3 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Dơ TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222006256

314 Hạng A Bình 3 tuổi Huổi hoi 1 Giàng Thị Giống TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002705

315 Hoàng Hùng Cường 3 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Ký TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002330

316 Hoàng Thị Pàng Dính 3 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Páo TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322000532



317 Hoàng Quốc Đại 3 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Di TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222006716

318 Hoàng Thị Linh 3 tuổi Huổi hoi 1  Hoàng A Hòa TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322006267

319 Hoàng Hiền Nhi 3 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng Văn Minh TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322002678

320 Hoàng Minh Quý 3 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Chí TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002499

321 Hoàng Thuỳ Trang 3 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Chống TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322001520

322 Sùng Hà Thu 3 tuổi Huổi hoi 1 Giàng Thị Dủ TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322006545

323 Hoàng Ngọc Xuân 3 tuổi Huổi hoi 1 Hoàng A Phứ TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003333

324 Thào A Mùa MGG Huổi Hoi 2 Thào A Sành TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000
011220005466

325 Hoàng Thị Chi MGG Huổi Hoi 2 Hoàng A Lồng TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320006407

326 Sùng Phương Vy MGG Huổi Hoi 2 Sùng A Hòa TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320003605

327 Sùng Thị Ngọc Linh MGG Huổi Hoi 2 Sùng A Nhà TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011320001433

328 Tráng Minh Hoàng MGG Huổi Hoi 2 Tráng Thị Dung TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221006616

329 Cư Văn Long MGG Huổi Hoi 2 Lý Thị Vấy TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011221003640

330 Hoàng A Trường MGG Huổi Hoi 2 Hoàng A Lồng TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222004811

331 Sùng A Sơn MGG Huổi Hoi 2 Sùng A Hòa TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222002207

332 Lý Hồng Nhung MGG Huổi Hoi 2 Lý A Dình TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003723

333 Lý Thùy Như MGG Huổi Hoi 2 Lý A Dình TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003716

334 Lù Minh Ngọc MGG Huổi Hoi 2 Lù A Pao TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222000806

335 Sùng Minh Khang MGG Huổi Hoi 2 Sùng A Nhà TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011222001791

336 Sùng Linh Hoa MGG Huổi Hoi 2 Sùng A Sử TT ở xã KVIII Bản Huổi Hoi 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322003977

337 Cháng Huyền Giang MGG Huổi Hoi 2 Cháng A Chính TT ở xã KVIII Bản Huổi cơ dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011322006525

338 Chảo Minh Khôi NT Huổi Cơ Dạo Chảo Lổ Phin TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223002919

339 Lý Thị Ngọc Tuyết NT Huổi Cơ Dạo Lý Cáo Tòng TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323003438



340 Phùng Khánh Vân NT Huổi Cơ Dạo Phùng Lão Cáo TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323001481

341 Lý Hưng NT Huổi Cơ Dạo Lý Cáo Phồng TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223008271

342 Ngần Lương Thu Liên NT Huổi Cơ Dạo Ngần Văn Quyết TT ở xã KVIII Bản Sín Chải,  xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323005330

343 Lý Thảo Nhi NT Huổi Cơ Dạo Lý Phúc Lâm TT ở xã KVIII Bản Sín Chải,  xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323000773

344 Phùng Gia Bảo NT Huổi Cơ Dạo Phùng Hồng Minh TT ở xã KVIII Bản Sín Chải,  xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223003084

345 Chảo Linh Chi NT Huổi Cơ Dạo Chảo Vàn Pao TT ở xã KVIII Bản Sín Chải,  xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323005971

346 Tẩn Ngọc Anh NT Huổi Cơ Dạo Tẩn Mí Lan TT ở xã KVIII Bản Sín Chải,  xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323001148

347 Sùng Văn Minh NT Huổi Cơ Dạo Sùng Chín Sài TT ở xã KVIII Bản Huổi hoi, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223000372

348 Lý Mạnh Dũng NT Huổi Cơ Dạo Lý Sử Mềnh TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011224000959

349 Phùng Ngọc Linh NT Huổi Cơ Dạo Chảo Mẩy Xín TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011224000539

350 Chảo Minh Long NT Huổi Cơ Dạo Chảo Sử Ton TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011224001867

351 Lý Hà Ngọc Tuyết NT Huổi Cơ Dạo Lý San Quáng TT ở xã KVIII Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011324001623

352 Phùng Thanh Trà NT Huổi Cơ Dạo Phùng Cáo Lìu TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011324002155

353 Phùng Ngọc Ánh NT Huổi Cơ Dạo Phùng A Lấu TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011324002138

354 Lèng Thị Hương Giang Nhà trẻ A Trung tâm Lèng Văn Tùng TT ở xã KVIII Nà Hỳ 1 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323005483

355 Hà Thanh Hà Nhà trẻ A Trung tâm Hà Văn Tình TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323002892

356 Lò Nam Khánh Nhà trẻ A Trung tâm Lò Văn Bình TT ở xã KVIII Nà Hỳ 1 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223001315

357 Lò Hải Đăng Nhà trẻ A Trung tâm Lò Văn Tấm TT ở xã KVIII Nà Hỳ 1 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223007386

358 Thùng Gia Hưng Nhà trẻ A Trung tâm Thùng Văn Thiệp TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223001639

359 Lò Diệu Linh Nhà trẻ A Trung tâm Lò Đức Hoàng TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323002913

360 Lò Minh Châu Nhà trẻ A Trung tâm Vàng Thị Sùng TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323005462

361 Quàng Minh Trí Nhà trẻ A Trung tâm Quàng Văn Khiêm TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223008203

362 Lường Thanh Tùng Nhà trẻ A Trung tâm Lường Văn Biên TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223009757



363 Lèng Linh Yến Nhà trẻ A Trung tâm Lèng Thị Điệu TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323001998

364 Và Kim Anh Nhà trẻ A Trung tâm Và A Mua TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323006188

365 Khoàng Bảo Châu Nhà trẻ A Trung tâm Khoàng Văn Thiện TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323001108

366 Nguyễn Tuấn Kiệt Nhà trẻ A Trung tâm Nguyễn Văn Trường TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223008541

367 Nguyễn Phương Nhi Nhà trẻ A Trung tâm Nguyễn Văn Thực TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323003358

368 Tráng Thanh Vân Nhà trẻ A Trung tâm Tráng A Sùng TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323002608

369 Lường An Nhiên Nhà trẻ A Trung tâm Lường Văn Tân TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 000395211323

370 Lường Thị Kim Ngân Nhà trẻ A Trung tâm Lường Văn Tiến TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323004667

371 Lò Như Quỳnh Nhà trẻ A Trung tâm Lò Văn Đông TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323000413

372 Trần Ngọc Khánh Chi Nhà trẻ A Trung tâm Trần Ngọc Huy TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011324000659

373 Lò Thị Khánh Chi Nhà trẻ A Trung tâm Lò Văn Châm TT ở xã KVIII Nà Khoa, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323001513

374 Vàng Thanh Bình Nhà Trẻ Lai khoang Vàng A Ma TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 11223002605

375 Vàng Thanh Bình Nhà Trẻ Lai khoang Vàng A Hồng TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223000124

376 Vàng Khánh Dương Nhà Trẻ Lai khoang Vàng A Sim TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223002715

377 Giàng A Dềnh Nhà Trẻ Lai khoang Giàng A Lùng TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223000867

378 Vàng Minh Khánh Nhà Trẻ Lai khoang Vàng A Hà TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223003109

379 Mùa Hương Linh Nhà Trẻ Lai khoang Mùa A Thà TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323002554

380 Vàng Hằng Nga Nhà Trẻ Lai khoang Vàng A Dế TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323005249'

381 Giàng Ngọc My Nhà Trẻ Lai khoang Hạng Thị Mo TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323006958'

382 Ma A Thái Nhà Trẻ Lai khoang Ma A Chinh TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223001130

383 Giàng Thị Vân Nhà Trẻ Lai khoang Giàng Thị Chinh TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323003246

384 Vàng Hoài Nam Nhà Trẻ Lai khoang Hạng Thị Dúng TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223006950

385 Giàng Thị Nguyệt Nga Nhà Trẻ Lai khoang Giàng A Sử TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323005643



386 Giàng Seo Quán Nhà Trẻ Lai khoang Giàng A Phòng Hộ Nghèo Bản Huổi Tre, xã Pa Tần 4 150.000 600.000 011223009059

387 Giàng A Toán Nhà Trẻ Lai khoang Giàng A Cú TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011224001378

388 Vàng Uyên Vân Nhà Trẻ Lai khoang Vàng A Chính TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011324001470

389 Vàng Như Ý Nhà Trẻ Lai khoang Vàng A Chống TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011324002612

390 Mùa Thiên Bình Nhà Trẻ Lai khoang Mùa A Thà TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011324002533

391 Mùa Trung Thành Nhà Trẻ Lai khoang Mùa A Chính TT ở xã KVIII Bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011224003986

392 Lò Điện Hạ Nhà Trẻ B Trung tâm Lò Văn Lực TT ở xã KVIII Nà Hỳ 1 - Nà Hỳ 1 4 150.000 600.000 011223000321

393
Lò Kim Hương

Nhà Trẻ B Trung tâm
Lò Văn Thư

TT ở xã KVIII
Nà Hỳ 1 - Nà Hỳ 1

4 150.000 600.000 011323000371

394 Lò Dương Anh Vũ Nhà Trẻ B Trung tâm Lèng Thị Hoài TT ở xã KVIII Nà Hỳ 1 - Nà Hỳ 1 4 150.000 600.000 011223010380

395 Bùi Minh Hoàng Nhà Trẻ B Trung tâm Bùi Văn Hoan TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 2 4 150.000 600.000 011223007005

396 Lường Đăng Khoa Nhà Trẻ B Trung tâm Lường Văn Nguyễn TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 2 4 150.000 600.000 011223006652

397 Trần Hải Nam Nhà Trẻ B Trung tâm Trần Đình Long TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 2 4 150.000 600.000 011223009078

398 Lèng Đình Trung Nhà Trẻ B Trung tâm Lèng Văn Bình TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 2 4 150.000 600.000 011223008162

399 Phùng Thục Uyên Nhà Trẻ B Trung tâm Phùng Ngọc An TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 2 4 150.000 600.000 011323001037

400 Nguyễn Hoàng Trường AnNhà Trẻ B Trung tâm Nguyễn Duy Minh TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011223007385

401 Bùi Diệu Minh Châu Nhà Trẻ B Trung tâm Bùi Thị Tâm TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011323005727

402 Lò Trúc Thanh Hà Nhà Trẻ B Trung tâm Lò Văn Hoàng TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011323002242

403 Trịnh Như Ngọc Nhà Trẻ B Trung tâm Chảo Thị Khé TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011323005988

404 Lò Thị Thanh Trúc Nhà Trẻ B Trung tâm Lò Văn Toàn TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011323005267

405 Lê Tiến Đạt Nhà Trẻ B Trung tâm Lê Khánh Hoàng TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 017223003892

406 Sùng Quý Quang Nhà Trẻ B Trung tâm Tráng Ngọc Huệ TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011223002129

407 Cao Đỗ Duy Hưng Nhà Trẻ B Trung tâm Cao Thị Đồng TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 038223037248

408 Lương Thu Phương Nhà Trẻ B Trung tâm Lương Trung Giang TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011323002484



409 Khoàng Ngọc Tuệ Nhi Nhà Trẻ B Trung tâm Khoàng Thị Thùy TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 2 4 150.000 600.000 011324000682

410 Khoàng Đức Thành Nhà Trẻ B Trung tâm Khoàng Văn Duy TT ở xã KVIII Nà Hỳ 2 - Nà Hỳ 2 4 150.000 600.000 011224001406

411
Giàng Quốc Khánh

Nhà Trẻ B Trung tâm Giàng Vàng Páo TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011223008189

412 Giàng Phước Hạnh Nhà Trẻ B Trung tâm Giàng Siền Cúng TT ở xã KVIII Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 3 4 150.000 600.000 011223002489

413 Giàng Đề Sinh Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Chú TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323000769

414 Giàng Quang Vinh Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Sáng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223001484

415 Giàng Thị Xinh Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Hạng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323000461

416 Giàng Phi Long Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Lử TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223001120

417 Giàng Trà My Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Páo TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323001914

418 Giàng Ngọc Mai Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Minh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323002483

419 Giàng Tiến Đạt Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Hòa TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223008583

420 Giàng A Si Mong Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Dì TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223000712

421 Giàng Văn Lâm Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Hồ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223000750

422 Mùa A Ka Ka Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Mùa A Sén TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223001479

423 Giàng Huy Tân Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Giả TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223006413

424 Giàng A Văn Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng A Áo TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223009077

425 Mùa Ngọc Phương Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Mùa A Sếnh TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323005687

426 Hoàng Thiên Nga Nhà Trẻ Sam Lang 1,2  Giàng Thị Dở TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 1, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323005489

427 Giàng Đức Hạnh Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Giàng Thị Pàng TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223009936

428 Mùa Đức Duy Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Thào Thị Chở TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223009100

429 Mùa Xuân Trường Nhà Trẻ Sam Lang 1,2 Mùa A Vứ TT ở xã KVIII Bản Sam Lang 2, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223010480

430 Chảo Ngân Hà Nhà Trẻ Sín Chải Tẩn Phan Dùng TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323003774

431 Treo Quang Huy Nhà Trẻ Sín Chải Chảo A Dao TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223009668



432 Chảo Thanh Tùng Nhà Trẻ Sín Chải Chảo A Sun TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223010237

433 Chảo Minh Lâm Nhà Trẻ Sín Chải Chẻo Diêu Mẩy TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223008675

434 Tẩn Minh Quân Nhà Trẻ Sín Chải Tẩn Phàn Mẩy TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223007642

435 Tẩn Hồng Nhung Nhà Trẻ Sín Chải Tẩn Mí Lai TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323006315

436 Tẩn Thị Huyền Châu Nhà Trẻ Sín Chải Tẩn Mí Lai TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323006313

437 Treo Hoàng Tiến Khôi Nhà Trẻ Sín Chải Treo A Nải TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223002625

438 Tẩn Hồng Vân Nhà Trẻ Sín Chải Tẩn A Lù TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323002280

439 Chảo Bảo Huy Nhà Trẻ Sín Chải Chảo A Mềnh TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223000328

440 Tẩn Minh Hải Nhà Trẻ Sín Chải Cháng Thị Máy TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223002624

441 Cheo Mai Duyên Nhà Trẻ Sín Chải Cheo A Sì TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011323001995

442 Lý Hữu Thiện Nhà Trẻ Sín Chải Lý Mùi Gến TT ở xã KVIII Bản Sín Chải, xã Nà Hỳ 4 150.000 600.000 011223008124

Tổng số 265.200.000442 học sinh


